
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ  

Số: 2674/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 17 tháng 10 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc chấp thuận chi kinh phí thưởng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;  

Căn cứ Quyết định số 33/2011/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2011 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về quy định mức chi tiền thưởng đối với vận 

động viên, huấn luyện viên thể thao; 

Xét đề nghị của Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố tại Tờ trình 

số 411/TTr-BTĐKT ngày 15 tháng 10 năm 2018, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Chấp thuận cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chi thưởng cho các 

vận động viên và huấn luyện viên đạt thành tích cao trong thi đấu Giải Vô địch các 

Câu lạc bộ Vovinam thành phố Cần Thơ năm 2018 “Lễ hội Kỳ Yên Thượng Điền 

Đình Bình Thủy” với tổng số tiền là 102.600.000 đồng (Một trăm lẻ hai triệu sáu trăm 

ngàn đồng), từ nguồn kinh phí sự nghiệp thể dục thể thao, (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Thi đua 

– Khen thưởng thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các vận động viên, huấn luyện viên có tên tại Điều 1 chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- PCT UBND TP (1B); 

- VP.UBND TP (3C,7); 

- Lưu: VT, HK 
 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Võ Thành Thống 
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DANH SÁCH CÁC VẬN ĐỘNG VIÊN VÀ HUẤN LUYỆN VIÊN 

ĐƯỢC CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

CHẤP THUẬN CHI KINH PHÍ THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số 2674/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2018 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ) 

 

Đơn vị tính: đồng 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

I QUYỀN CÁ NHÂN 14.400.000 

1 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
Đơn 

luyện 

tay 

không 

nữ Bài 

Viên 

phương 

quyền 

HCV 
400.000 

2 Thái Hồng Dân VĐV 400.000 

3 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

4 Nguyễn Thị Ngọc Thùy VĐV 300.000 

5 Phạm Văn Khoa HLV 
Thới Lai HCĐ 

200.000 

6 Nguyễn Thị Kim Tuyến VĐV 200.000 

7 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy Đơn 

luyện 

tay 

không 

nữ Bài 

Long hổ 

quyền 

HCV 
400.000 

8 Thái Hồng Dân VĐV 400.000 

9 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

10 Nguyễn Thị Ngọc Thùy VĐV 300.000 

11 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

12 Huỳnh Thị Minh Thơ VĐV 200.000 

13 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 

Đơn 

luyện vũ 

khí nữ 

Bài Tinh 

hoa 

lưỡng 

nghi 

kiếm 

pháp 

HCV 
400.000 

14 Thái Hồng Dân VĐV 400.000 

15 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

16 Võ Thị Kim Duyên VĐV 300.000 

17 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCĐ 

200.000 

18 Nguyễn Thị Ngọc Thùy VĐV 200.000 

19 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 

Đơn 

luyện vũ 

khí nữ 

HCV 
400.000 

20 Nguyễn Thị Bích Ngọc VĐV 400.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

21 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 

Bài Thái 

cực 

quyền 

đơn đao 

HCB 
300.000 

22 Thái Hồng Dân VĐV 300.000 

23 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

24 Võ Thị Kim Duyên VĐV 200.000 

25 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
Đơn 

luyện 

tay 

không 

nam Bài 

Thập thế 

bát thức 

quyền 

HCV 
400.000 

26 Nguyễn Trường Dũng VĐV 400.000 

27 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

28 Phạm Văn Thắng VĐV 300.000 

29 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCĐ 

200.000 

30 Vương Minh Khang VĐV 200.000 

31 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
Đơn 

luyện 

tay 

không 

nam Bài 

Ngũ 

môn 

quyền 

HCV 
400.000 

32 Nguyễn Trường Dũng VĐV 400.000 

33 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

34 Vương Minh Khang VĐV 300.000 

35 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

36 Phạm Văn Thắng VĐV 200.000 

37 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
Đơn 

luyện vũ 

khí nam 

Bài 

Nhật 

nguyệt 

đại đao 

pháp 

HCV 
400.000 

38 Phạm Văn Thắng VĐV 400.000 

39 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

40 Nguyễn Trường Dũng VĐV 300.000 

41 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCĐ 

200.000 

42 Vương Minh Khang VĐV 200.000 

43 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 

Đơn 

luyện vũ 

khí nam 

Bài Tứ 

tượng 

côn 

HCV 
400.000 

44 Phan Minh Thiện VĐV 400.000 

45 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

46 Nguyễn Trường Dũng VĐV 300.000 



4 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

47 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 

pháp 

HCĐ 
200.000 

48 Vương Minh Khang VĐV 200.000 

II QUYỀN TẬP THỂ 55.800.000 

1 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Song 

luyện số 

3 nữ 

HCV 

400.000 

2 Lâm Thị Thùy Mỵ VĐV 400.000 

3 Nguyễn Thị Cẩm Thùy VĐV 400.000 

4 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

5 Nguyễn Phương Anh VĐV 300.000 

6 Nguyễn Thị Như ý VĐV 300.000 

7 Nguyễn Thị Cẩm HLV 

Cờ Đỏ HCĐ 

200.000 

8 Nghiêm Thị Kim Thu VĐV 200.000 

9 Huỳnh Thị Mỹ Huyền VĐV 200.000 

10 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Song 

luyện 

kiếm nữ 

HCV 

400.000 

11 Lâm Thị Thùy Mỵ VĐV 400.000 

12 Mai Thanh Nghi VĐV 400.000 

13 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

14 Nguyễn Thị Thu Thảo VĐV 300.000 

15 Cao Thị Huyền Trang VĐV 300.000 

16 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

17 Nguyễn Phương Anh VĐV 200.000 

18 Nguyễn Thị Như ý VĐV 200.000 

19 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền Song 

luyện 

vật số 2 

nam 

HCV 

400.000 

20 Bùi Hùng Cường VĐV 400.000 

21 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 400.000 

22 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

23 Nguyễn Tuấn Khanh VĐV 300.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

24 Nguyễn Tấn Thành VĐV 300.000 

25 Nguyễn Thị Cẩm HLV 

Cờ Đỏ HCĐ 

200.000 

26 Huỳnh Hoài Phong VĐV 200.000 

27 Nguyễn Trí Khải VĐV 200.000 

28 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 

Song 

luyện 

mã tấu 

nam 

HCV 

400.000 

29 Bùi Lê Nhật Minh VĐV 400.000 

30 Nguyễn Phúc Thịnh VĐV 400.000 

31 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

32 Bùi Hùng Cường VĐV 300.000 

33 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 300.000 

34 Lê Trương Đức Minh HLV 

Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

35 Phan Minh Thiện VĐV 200.000 

36 Huỳnh Quốc Qui VĐV 200.000 

37 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Bài 

Long hổ 

quyền 

nữ 

HCV 

400.000 

38 Nguyễn Thị Cẩm Thùy VĐV 400.000 

39 Nguyễn Thị Ngọc Thùy VĐV 400.000 

40 Lâm Thị Thùy Mỵ VĐV 400.000 

41 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

42 Thái Hồng Dân VĐV 300.000 

43 Nguyễn Thị Thu Thảo VĐV 300.000 

44 Cao Thị Huyền Trang VĐV 300.000 

45 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

46 Huỳnh Thị Minh Thơ VĐV 200.000 

47 Nguyễn Phương Anh VĐV 200.000 

48 Nguyễn Thị Như ý VĐV 200.000 

49 Ngô Thanh Dương HLV Phong Bài Ngũ HCV 400.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

50 Vương Minh Khang VĐV Điền môn 

quyền 

nam 

400.000 

51 Bùi Hùng Cường VĐV 400.000 

52 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 400.000 

53 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

54 Nguyễn Văn Đức VĐV 300.000 

55 Nguyễn Trường Dũng VĐV 300.000 

56 Nguyễn Văn Tiến VĐV 300.000 

57 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

58 Phạm Văn Thắng VĐV 200.000 

59 Bùi Lê Nhật Minh VĐV 200.000 

60 Nguyễn Trường Dũng Em VĐV 200.000 

61 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Đa 

luyện 

tay 

không 

nữ 

HCV 

400.000 

62 Phan Thị Bích Ngọc VĐV 400.000 

63 Đỗ Quang Trường VĐV 400.000 

64 Phạm Văn Thiện VĐV 400.000 

65 Trần Ngọc Khiết Thuần VĐV 400.000 

66 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

67 Nguyễn Trường Dũng VĐV 300.000 

68 Nguyễn Văn Tiến VĐV 300.000 

69 Nguyễn Văn Đức VĐV 300.000 

70 Bùi Thị Cẩm Tiên VĐV 300.000 

71 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

72 Nguyễn Phương Anh VĐV 200.000 

73 Bùi Hoàng Phúc VĐV 200.000 

74 Đặng Hoàng Học VĐV 200.000 

75 Lâm Gia Huy VĐV 200.000 



7 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

76 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Đa 

luyện vũ 

khí nữ 

HCV 

400.000 

77 Phan Thị Bích Ngọc VĐV 400.000 

78 Đỗ Quang Trường VĐV 400.000 

79 Phạm Văn Thiện VĐV 400.000 

80 Trần Ngọc Khiết Thuần VĐV 400.000 

81 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

82 Nguyễn Phương Anh VĐV 300.000 

83 Bùi Hoàng Phúc VĐV 300.000 

84 Đặng Hoàng Học VĐV 300.000 

85 Lâm Gia Huy VĐV 300.000 

86 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCĐ 

200.000 

87 Nguyễn Trường Dũng VĐV 200.000 

88 Nguyễn Văn Tiến VĐV 200.000 

89 Nguyễn Văn Đức VĐV 200.000 

90 Thái Hồng Dân VĐV 200.000 

91 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 

Đa 

luyện vũ 

khí nam 

HCV 

400.000 

92 Bùi Lê Nhật Minh VĐV 400.000 

93 Lâm Ý Mỹ VĐV 400.000 

94 Nguyễn Tuấn Khanh VĐV 400.000 

95 Nguyễn Phúc Thịnh VĐV 400.000 

96 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

97 Bùi Hùng Cường VĐV 300.000 

98 Đỗ Quang Trường VĐV 300.000 

99 Mai Ngọc Huỳnh VĐV 300.000 

100 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 300.000 

101 Trần Trung Tính HLV Bình HCĐ 200.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

102 Nguyễn Trường Dũng VĐV Thủy 200.000 

103 Nguyễn Văn Tiến VĐV 200.000 

104 Nguyễn Văn Đức VĐV 200.000 

105 Dương Quốc Sự VĐV 200.000 

106 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 

Đa 

luyện 

tay 

không 

nam 

HCV 

400.000 

107 Bùi Lê Nhật Minh VĐV 400.000 

108 Lâm Ý Mỹ VĐV 400.000 

109 Nguyễn Tuấn Khanh VĐV 400.000 

110 Nguyễn Phúc Thịnh VĐV 400.000 

111 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

112 Bùi Hùng Cường VĐV 300.000 

113 Đỗ Quang Trường VĐV 300.000 

114 Mai Ngọc Huỳnh VĐV 300.000 

115 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 300.000 

116 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCĐ 

200.000 

117 Nguyễn Trường Dũng VĐV 200.000 

118 Nguyễn Văn Tiến VĐV 200.000 

119 Nguyễn Văn Đức VĐV 200.000 

120 Dương Quốc Sự VĐV 200.000 

121 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Phản 

đòn căn 

bản nữ 

HCV 

400.000 

122 Nguyễn Thị Cẩm Thùy VĐV 400.000 

123 Lâm Thị Thùy Mỵ VĐV 400.000 

124 Lê Thị Hồng Lam VĐV 400.000 

125 Mai Thanh Nghi VĐV 400.000 

126 Nguyễn Thị Ngọc Thùy VĐV 400.000 

127 Phan Thị Bích Ngọc VĐV 400.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

128 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

129 Thái Hồng Dân VĐV 300.000 

130 Nguyễn Thị Thu Thảo VĐV 300.000 

131 Cao Thị Huyền Trang VĐV 300.000 

132 Nguyễn Lê Thị Ánh Tiên VĐV 300.000 

133 Bùi Thị Cẩm Tiên VĐV 300.000 

134 Nguyễn Ngọc Hân VĐV 300.000 

135 Nguyễn Thị Cẩm HLV 

Cờ Đỏ HCĐ 

200.000 

136 Nghiêm Thị Kim Thu VĐV 200.000 

137 Nguyễn Thị Ngọc Hân VĐV 200.000 

138 Nguyễn Thị Tường Vy VĐV 200.000 

139 Huỳnh Thị Mỹ Huyền VĐV 200.000 

140 Hà Huỳnh Vân Anh VĐV 200.000 

141 Lâm Đào Bảo Châu VĐV 200.000 

142 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 

Phản 

đòn căn 

bản nam 

HCV 

400.000 

143 Bùi Hùng Cường VĐV 400.000 

144 Nguyễn Ngô Nhật Khoa VĐV 400.000 

145 Nguyễn Đan Trường VĐV 400.000 

146 Vương Minh Khang VĐV 400.000 

147 Phạm Trung Thảo VĐV 400.000 

148 Phạm Văn Thiện VĐV 400.000 

149 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

150 Nguyễn Tấn Thành VĐV 300.000 

151 Nguyễn Tuấn Khanh VĐV 300.000 

152 Nguyễn Trường Dũng Em VĐV 300.000 

153 Bùi Hoàng Phúc VĐV 300.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

154 Đặng Hoàng Học VĐV 300.000 

155 Lâm Gia Huy VĐV 300.000 

156 Lê Trương Đức Minh HLV 

Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

157 Mai Ngọc Dùm VĐV 200.000 

158 Lê Hoàng Quân VĐV 200.000 

159 Huỳnh Đức VĐV 200.000 

160 Huỳnh Quốc Qui VĐV 200.000 

161 Võ Hoàng Việt VĐV 200.000 

162 Lê Hồng An VĐV 200.000 

163 Trần Trung Tính HLV 

Bình 

Thủy 

Tự vệ 

nữ 

HCV 

400.000 

164 Bùi Thị Cẩm Tiên VĐV 400.000 

165 Nguyễn Văn Tiến VĐV 400.000 

166 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

167 Trần Trường Vĩnh VĐV 300.000 

168 Phan Thị Bích Ngọc VĐV 300.000 

169 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

170 Lâm Ý Mỹ VĐV 200.000 

171 Võ Thị Kim Duyên VĐV 200.000 

172 Hứa Trọng An HLV 

Cái 

Răng 
Đòn 

chân tấn 

công 

nam 

HCV 

400.000 

173 Bùi Lê Nhật Minh VĐV 400.000 

174 Lâm Ý Mỹ VĐV 400.000 

175 Nguyễn Tuấn Khanh VĐV 400.000 

176 Nguyễn Phúc Thịnh VĐV 400.000 

177 Ngô Thanh Dương HLV 

Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

178 Trần Trường Vĩnh VĐV 300.000 

179 Dương Quốc Mão VĐV 300.000 



11 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

180 Phạm Trung Thảo VĐV 300.000 

181 Nguyễn Đan Trường VĐV 300.000 

182 Lê Trương Đức Minh HLV 

Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

183 Phan Minh Thiện VĐV 200.000 

184 Lê Hoàng Quân VĐV 200.000 

185 Huỳnh Quốc Qui VĐV 200.000 

186 Huỳnh Đức VĐV 200.000 

III ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NAM 16.200.000 

1 Phạm Văn Khoa HLV 
Thới Lai 

Dưới 39 

kg 

HCV 
400.000 

2 Nguyễn Văn Trọng VĐV 400.000 

3 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

4 Bùi Hữu Nghĩa VĐV 300.000 

5 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

6 Nguyễn Chí Nhân VĐV 200.000 

7 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 

Dưới 42 

kg 

HCV 
400.000 

8 Lê Trương Tấn Phát VĐV 400.000 

9 Nguyễn Thanh Đậm HLV Vĩnh 

Thạnh 
HCB 

300.000 

10 Nguyễn Hoàng Khánh VĐV 300.000 

11 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCĐ 

200.000 

12 Nguyễn Trung Nguyễn VĐV 200.000 

13 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 45 

kg 

HCV 
400.000 

14 Phạm Phúc Khang VĐV 400.000 

15 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCB 

300.000 

16 Lê Hoàng Quân VĐV 300.000 

17 Võ Tấn Phước HLV Đại học 

Cần Thơ 
HCĐ 

200.000 

18 Tô Hữu Nhân VĐV 200.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

19 Võ Tấn Phước HLV Đại học 

Cần Thơ 

Dưới 48 

kg 

HCV 
400.000 

20 Huỳnh Văn Đang VĐV 400.000 

21 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

22 Nguyễn Đan Trường VĐV 300.000 

23 Lê Văn Nhân HLV 
Ô Môn HCĐ 

200.000 

24 Chương Minh Tương VĐV 200.000 

25 Nguyễn Thanh Đậm HLV Vĩnh 

Thạnh 

Dưới 51 

kg 

HCV 
400.000 

26 Trần Đàm Phúc Khang VĐV 400.000 

27 Võ Tấn Phước HLV Đại học 

Cần Thơ 
HCB 

300.000 

28 Nguyễn Linh Dương VĐV 300.000 

29 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ HCĐ 

200.000 

30 Hồ Ngọc Đảo VĐV 200.000 

31 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 

Dưới 54 

kg 

HCV 
400.000 

32 Lâm Ý Mỹ VĐV 400.000 

33 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

34 Trần Trường Vĩnh VĐV 300.000 

35 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

36 Huỳnh Đức VĐV 200.000 

37 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 

Dưới 57 

kg 

HCV 
400.000 

38 Dương Quốc Mão VĐV 400.000 

39 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCB 

300.000 

40 Trần Khắc Nghi VĐV 300.000 

41 Võ Tấn Tài HLV Đại học 

Nam 

Cần Thơ 

HCĐ 
200.000 

42 Trương Quốc Huynh VĐV 200.000 

43 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 

Dưới 60 

kg 
HCV 

400.000 

44 Phạm Trung Thảo VĐV 400.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

45 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ HCB 

300.000 

46 Nguyễn Văn Hoài Phương VĐV 300.000 

47 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

48 Võ Cao Tần VĐV 200.000 

49 Lê Văn Nhân HLV 
Ô Môn 

Dưới 64 

kg 

HCV 
400.000 

50 Mai Quốc Triệu VĐV 400.000 

51 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ HCB 

300.000 

52 Lê Chí Cường VĐV 300.000 

53 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

54 Đặng Lê Duy Khang VĐV 200.000 

IV ĐỐI KHÁNG CÁ NHÂN NỮ 16.200.000 

1 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 36 

kg 

HCV 
400.000 

2 Hà Huỳnh Vân Anh VĐV 400.000 

3 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCB 

300.000 

4 Nguyễn Ngọc Trí VĐV 300.000 

5 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCĐ 

200.000 

6 Nguyễn Thúy Duy VĐV 200.000 

7 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 

Dưới 39 

kg 

HCV 
400.000 

8 Huỳnh Thị Bé Hậu VĐV 400.000 

9 Nguyễn Thanh Đậm HLV Vĩnh 

Thạnh 
HCB 

300.000 

10 Nguyễn Lâm Trúc Quyên VĐV 300.000 

11 Võ Tấn Tài HLV Đại học 

Nam 

Cần Thơ 

HCĐ 
200.000 

12 Trần Thị Ngọc Linh VĐV 200.000 

13 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ Dưới 42 

kg 

HCV 
400.000 

14 Nguyễn Thị Tường Vy VĐV 400.000 

15 Trần Trung Tính HLV Bình HCB 300.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

16 Lưu Thị Kim Tuyền VĐV Thủy 300.000 

17 Lê Văn Nhân HLV 
Ô Môn HCĐ 

200.000 

18 Nguyễn Thị Kim Hoa VĐV 200.000 

19 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 45 

kg 

HCV 
400.000 

20 Huỳnh Thị Mỹ Huyền VĐV 400.000 

21 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

22 Bùi Thị Cẩm Tiên VĐV 300.000 

23 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 
HCĐ 

200.000 

24 Phan Thị Bích Ngọc VĐV 200.000 

25 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 48 

kg 

HCV 
400.000 

26 Nghiêm Thị Kim Thu VĐV 400.000 

27 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCB 

300.000 

28 Nguyễn Thị Bích Ngọc VĐV 300.000 

29 Phạm Văn Khoa HLV 
Thới Lai HCĐ 

200.000 

30 Nguyễn Thị Yến Linh VĐV 200.000 

31 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 51 

kg 

HCV 
400.000 

32 Nguyễn Thị Ngọc Hân VĐV 400.000 

33 Lê Trương Đức Minh HLV Thốt 

Nốt 
HCB 

300.000 

34 Võ Thị Ngọc Hân VĐV 300.000 

35 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
HCĐ 

200.000 

36 Cao Thị Huyền Trang VĐV 200.000 

37 Nguyễn Thị Cẩm HLV 
Cờ Đỏ 

Dưới 54 

kg 

HCV 
400.000 

38 Bùi Thị Trinh VĐV 400.000 

39 Nguyễn Thanh Đậm HLV Vĩnh 

Thạnh 
HCB 

300.000 

40 Nguyễn Thị Kim Tha VĐV 300.000 

41 Ngô Thanh Dương HLV Phong HCĐ 200.000 
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STT HỌ VÀ TÊN 
CHỨC 

VỤ 
ĐƠN VỊ 

NỘI 

DUNG 

THÀNH 

TÍCH 
SỐ TIỀN 

42 Lê Thị Hồng Lam VĐV Điền 200.000 

43 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 

Dưới 57 

kg 

HCV 
400.000 

44 Đỗ Phương Quyên VĐV 400.000 

45 Trần Trung Tính HLV Bình 

Thủy 
HCB 

300.000 

46 Thái Hồng Dân VĐV 300.000 

47 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

48 Võ Thị Kim Duyên VĐV 200.000 

49 Ngô Thanh Dương HLV Phong 

Điền 

Dưới 60 

kg 

HCV 
400.000 

50 Nguyễn Thị Như Ý VĐV 400.000 

51 Nguyễn Thanh Đậm HLV Vĩnh 

Thạnh 
HCB 

300.000 

52 Phạm Kiều Mi VĐV 300.000 

53 Hứa Trọng An HLV Cái 

Răng 
HCĐ 

200.000 

54 Trần Thị Kiều Oanh VĐV 200.000 

Tổng cộng: Một trăm lẻ hai triệu sáu trăm ngàn đồng./. 102.600.000 
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